
Phụ lục 

DANH SÁCH SẢN PHẨM THỰC PHẨM  

BẢO VỆ SỨC KHỎE (TPBVSK) THU HỒI HIỆU  

LỰC GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM 
 (Kèm theo Công văn số           /ATTP-QLATTP ngày      /      /2026 

của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh) 

 

 

TT 
Số Giấy tiếp nhận, 

ngày cấp 
Tên sản phẩm 

Doanh nghiệp công bố, 

địa chỉ 

Số QĐ thu 

hồi 

1.  
4438/2021/ĐKSP; 

19/5/2021 
TPBVSK Menacal 

Công ty Cồ phần kinh 

doanh và phát triển Hòa 

Bình (Địa chỉ: Nhà số 2G, 

ngõ 161/22 Phố Hoa Lâm, 

Phường Việt Hưng, Thành 

Phố Hà Nội, địa chỉ cũ: Số 

16, ngách 11, ngõ 196 

Thạch Bàn, Phường Thạch 

Bàn, Quận Long Biên, 

Thành phố Hà Nội) 

85/QĐ-

ATTP 

 

2.  
4389/2021/ĐKSP; 

18/5/2021 

TPBVSK Befoma 

Mujer 

3.  
1710/2018/ĐKSP; 

13/4/2018 

TPBVSK Wonder 

mama 

4.  
4665/2023/ĐKSP; 

30/05/2023 

TPBVSK NATTO- 

SOHA 

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Soha Vimex (Địa 

chỉ: Đường N1 - Khu 

công nghiệp Yên Mỹ II, 

Xã Yên Mỹ, Tỉnh Hưng 

Yên, Việt Nam) 

86/QĐ-

ATTP 

5.  
4670/2023/ĐKSP; 

31/5/2023 

TPBVSK 

KID- WELL SOHA 

6.  
4713/2023/ĐKSP; 

02/06/2023 

TPBVSK Viên 

ngậm họng SOHA 

7.  
4978/2023/ĐKSP; 

10/06/2023 

TPBVSK KID 

WELL 

Calcium D3K2 

8.  
5170/2023/ĐKS; 

15/06/2023 

TPBVSK KID 

WELL CALCIUM 

D3K2 CHEW 

9.  
5411/2023/ĐKS; 

24/06/2023 

TPBVSK 

FUCOIDAN SOHA 

10.  
6597/2023/ĐKS; 

23/08/2023 

TPBVSK TĨNH 

MẠCH SOHA 

11.  
7196/2023/ĐKS; 

29/09/2023 

TPBVSK KID 

WELL Immuno-fort 



2 

TT 
Số Giấy tiếp nhận, 

ngày cấp 
Tên sản phẩm 

Doanh nghiệp công bố, 

địa chỉ 

Số QĐ thu 

hồi 

12.  
7180/2023/ĐKS; 

29/09/2023 

TPBVSK KID 

WELL TRUCAL 

D3K2 CHEW 

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Soha Vimex (Địa 

chỉ: Đường N1 - Khu 

công nghiệp Yên Mỹ II, 

Xã Yên Mỹ, Tỉnh Hưng 

Yên, Việt Nam) 

86/QĐ-

ATTP 

13.  
7169/2023/ĐKS; 

29/09/2023 

TPBVSK VIÊN BỔ 

SOHA 

14.  
7379/2023/ĐKS; 

09/10/2023 

TPBVSK CAN VỊ 

KHANG SOHA 

15.  
7958/2023/ĐKSP; 

31/10/2023 

TPBVSK Hồng sâm 

Chang Kum 

16.  
8856/2023/ĐKSP; 

06/12/2023 

TPBVSK BYEACO 

SOHA 

17.  
1046/2025/ĐKSP; 

07/04/2025 

TPBVSK 

KIDWELL 

BRONCHI 

18.  
1927/2022/ĐKS; 

03/4/2022 

TPBVSK Viên bổ 

phế Lucare gold 

Công ty TNHH Thương 

mại dược phẩm Quốc tế 

Nutripharma; (địa chỉ: Lô 

28 BT1 Khu nhà ở Bắc 

Linh Đàm mở rộng vị trí 

X2, phường Hoàng Liệt, 

thành phố Hà Nội (địa chỉ 

cũ: Lô 28 BT1 Khu nhà ở 

Bắc Linh Đàm mở rộng vị 

trí X2, phường Hoàng 

Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội)) 

87/QĐ-

ATTP 

 

19.  
548/2022/ĐKSP; 

04/02/2022 

TPBVSK Brain 

Kids 

20.  
11513/2019/ĐKSP; 

09/10/2019 

TPBVSK Calcium 

Nano milk 

21.  
4434/2024/ĐKS; 

27/5/2024 

TPBVSK Đa Vi 

Chất Ăn Ngon 

Nutrikids 

22.  
9411/2021/ĐKSP; 

14/10/2021 

TPBVSK Đại tràng 

Bio-kit 

23.  
1430/2022/ĐKSP; 

19/3/2022 

TPBVSK 

Thymotab 80 

24.  
8515/2021/ĐKSP; 

22/9/2021 

TPBVSK Dung dịch 

dạ dày Nutri 

GASHP 

25.  
10536/2021/ĐKSP; 

21/11/2021 

TPBVSK Aquanutri 

D3 + K2 drop 



3 

TT 
Số Giấy tiếp nhận, 

ngày cấp 
Tên sản phẩm 

Doanh nghiệp công bố, 

địa chỉ 

Số QĐ thu 

hồi 

26.  
1864/2022/ĐKS; 

01/4/2022 
TPBVSK Eye Kids 

Công ty TNHH Thương 

mại dược phẩm Quốc tế 

Nutripharma; (địa chỉ: Lô 

28 BT1 Khu nhà ở Bắc 

Linh Đàm mở rộng vị trí 

X2, phường Hoàng Liệt, 

thành phố Hà Nội (địa chỉ 

cũ: Lô 28 BT1 Khu nhà ở 

Bắc Linh Đàm mở rộng vị 

trí X2, phường Hoàng 

Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội)) 

87/QĐ-

ATTP 

 

27.  
2603/2023/ĐKSP; 

16/3/2023 

TPBVSK Viên sủi 

Detox mát gan 

actiso rau má 

28.  
2970/2020/ĐKSP; 

09/4/2020 
TPBVSK Imukids 

29.  
4203/2023/ĐKS; 

07/5/2023 

TPBVSK Viên sáng 

mắt eyevision 

Công ty TNHH thương 

mại Nobiphar Việt Nam; 

(địa chỉ: Lô 28 BT1 Khu 

nhà ở 

Bắc Linh Đàm mở rộng vị 

trí X2, phường Hoàng 

Liệt, thành phố Hà Nội 

(địa chỉ cũ: Lô 28 BT1 

Khu nhà ở Bắc Linh Đàm 

mở rộng vị trí X2, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội)) 

88/QĐ-

ATTP 

30.  
7633/2022/ĐKSP; 

26/12/2022 

TPBVSK Viên tiểu 

đêm Happyfa 

31.  
3096/2022/ĐKSP; 

10/5/2022 

TPBVSK Viên bổ 

phế Phục phế an 

32.  
3688/2020/ĐKSP; 

25/4/2022 

TPBVSK Calcium 

nano AquaminF 

33.  
6696/2023/ĐKSP; 

30/5/2023 

TPBVSK Probio 

forte new 

34.  
5678/2022/ĐKSP; 

12/10/2022 

TPBVSK 

BIOSVEN TABLE 

35.  
4856/2018/ĐKSP; 

19/7/2018 
TPBVSK Ecogan 

Công ty Cồ phần Dược 

phẩm quốc tế Ecosun (Địa 

chỉ: Số 68 ngách 130/3 

đường La Nội, phường 

Dương Nội, Thành Phố 

Hà Nội) 

89/QĐ-

ATTP 

 

36.  
651/2019/ĐKSP; 

15/01/2019 

TPBVSK Siro hấp 

thu Kid Meli 

37.  
5187/2018/ĐKSP; 

23/7/2018 
TPBVSK Pegonin 

38.  
5449/2018/ĐKSP; 

23/8/2018 

TPBVSK Daily 

skin++ 
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TT 
Số Giấy tiếp nhận, 

ngày cấp 
Tên sản phẩm 

Doanh nghiệp công bố, 

địa chỉ 

Số QĐ thu 

hồi 

39.  
1497/2019/ĐKSP; 

05/2/2019 

TPBVSK Giấc Tâm 

Khang Công ty Cồ phần Dược 

phẩm quốc tế Ecosun (Địa 

chỉ: Số 68 ngách 130/3 

đường La Nội, phường 

Dương Nội, Thành Phố 

Hà Nội) 

89/QĐ-

ATTP 

 

40.  
535/2021/ĐKSP; 

19/01/2021 

TPBVSK Healthy 

Gold Siro ăn ngon 

41.  
198/2021/ĐKSP; 

11/01/2021 

TPBVSK Brain 

Ginko 300 

42.  
1602/2021/ĐKSP; 

21/02/2021 

TPBVSK Sữa non 

ColosCare IgG24h 

Công ty cổ phần dinh 

dưỡng Nutricare (Địa chỉ: 

Số 5, ngõ 9/76 Phố Mai 

Dịch, Thành phố Hà Nội) 

90/QĐ-

ATTP 

 

43.  
6517/2024/ĐKSP; 

09/10/2024 

TPBVSK 

REDMORE ANTIC 

Công ty cổ phần Anvy 

(Địa chỉ: Thôn Bá Khê, 

Xã Văn Giang, Tỉnh 

Hưng Yên) 

91/QĐ-

ATTP 

 

44.  
7119/2023/ĐKSP; 

27/9/2023 

TPBVSK 

MAG’NUIT 

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vipharco (Địa chỉ: 

Số 67, ngõ 68, đường 

Ngọc Thụy, Phường Bồ 

Đề, Thành phố Hà Nội) 

93/QĐ-

ATTP 

 

45.  
3450/2023/ĐKSP; 

11/04/2023 

TPBVSK Nano 

collagen Gold Plus 

Công ty cổ phần tập đoàn 

dược phẩm Sunwin (Địa 

chỉ: Thôn Trung Oai, Xã 

Phúc Thịnh, Thành phố 

Hà Nội) 

94/QĐ-

ATTP 
46.  

3450/2023/ĐKSP; 

11/04/2023 

TPBVSK Nano 

collagen Gold Eva 
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